
DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TỪ KHÓA 40 TRỞ ĐI ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUÁ TRÌNH HỌC - ĐIỀU KIỆN HỌC TIN HỌC ỨNG DỤNG NỘP THÁNG  8 NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Quyết định:             /QĐ-ĐHNH, ngày           /        /            của Hiệu trưởng)

STT MÃ SV HỌ VÀ                       TÊN NGÀY
SINH

LỚP SH CHỨNG CHỈ NƠI CẤP GHI
CHÚN.cao C.bản IC3 Mos AI

1 031040240035 Thái Minh 16/11/2006 DH40CT01 X ĐH Ngân hàng TP. HCM
2 031040240018 Lê Văn Thạnh 28/03/2006 DH40CT01 X ĐH Ngân hàng TP. HCM
3 030140240147 Trần Thuý Ngân 25/10/2006 DH40DC02 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
4 030140240155 Nguyễn Phan Như Ngọc 25/09/2006 DH40DC02 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
5 030140240262 Võ Ngọc Trâm 28/04/2006 DH40DC02 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
6 030140240321 Nguyễn Thị Hồng Ân 04/08/2006 DH40DC03 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
7 030140240031 Tạ Ngọc Vân Anh 25/06/2006 DH40DC03 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
8 030140240469 Trần Thị Minh Thư 10/05/2006 DH40DC03 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
9 030140240513 Nguyễn Thị Kim Yến 06/11/2006 DH40DC03 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
10 030140240444 Tống Thành Sơn 04/08/2006 DH40DC04 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
11 030140240482 Hồng Thị Huỳnh Trâm 06/04/2006 DH40DC04 ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
12 030140240060 Nguyễn Hoàng Linh Đan 26/10/2006 DH40DC05 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
13 030140240175 Nguyễn Quỳnh Như 13/09/2006 DH40DC05 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
14 030140240446 Bùi Thị Hồng Tâm 07/12/2006 DH40DC05 ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
15 030140240045 Hoàng Kim Chi 11/01/2005 DH40DC06 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
16 030140240093 Trần Thị Thu Hồng 18/08/2006 DH40DC06 X ĐH CNTT, ĐHQG-HCM
17 030140240071 Phạm Thu Hà 06/04/2006 DH40DC07 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
18 030140240141 Huỳnh Thị Anh Mỹ 16/06/2006 DH40DC07 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
19 030140240448 Nguyễn Minh Tân 24/07/2006 DH40DC07 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
20 030140240387 Nguyễn Hồ Gia Minh 30/11/2006 DH40DC08 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
21 030140240164 Hồ Thị Thanh Nhân 28/01/2006 DH40DC08 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
22 030140240171 Võ Nguyễn Linh Nhi 12/02/2006 DH40DC08 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
23 030140240187 Nguyễn Vũ Nam Phương 30/09/2006 DH40DC08 ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
24 030140240217 Nguyễn Thanh Thảo 23/11/2006 DH40DC08 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
25 030140240218 Phạm Phương Thảo 15/01/2004 DH40DC08 ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
26 030140240463 Nguyễn Hoàng Anh Thư 23/08/2006 DH40DC08 X X IIG việt nam
27 030140240139 Nguyễn Phạm Mộng Mơ 26/06/2006 DH40DC09 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
28 030140240142 Ngô Thị Hằng Nga 01/06/2006 DH40DC09 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
29 030140240397 Nguyễn Thanh Ngân 25/10/2006 DH40DC09 X X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, IIG Việt Nam
30 030140240249 Đoàn Thái Thảo Trang 07/09/2006 DH40DC09 X ĐH Ngân hàng TP. HCM
31 030240240108 Hoàng Thị Quỳnh Như 29/03/2006 DH40HT01 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
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32 030240240109 Nguyễn Thị Khánh Như 20/09/2006 DH40HT01 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
33 030240240159 Đặng Thị Thu Tình 07/08/2006 DH40HT01 ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
34 030240240199 Trương Thị Minh Hằng 09/10/2006 DH40HT02 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
35 030240240086 Hồng Thị Kim Nga 12/09/2006 DH40HT02 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
36 030240240120 Nguyễn Như Quỳnh 20/12/2006 DH40HT02 ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
37 030240240145 Lê Anh Thư 31/07/2006 DH40HT02 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
38 030240240187 Phạm Thị Kim Ý 27/12/2006 DH40HT02 ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
39 030240240013 Nguyễn Thị Kiều Diễm 01/01/2006 DH40HT03 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
40 030240240177 Huỳnh Thị Hạ Vi 08/02/2006 DH40HT03 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
41 030240240194 Nguyễn Hoàn Châu 30/04/2006 DH40HT04 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
42 030240240020 Nguyễn Đức Đạt 26/04/2006 DH40HT04 X ĐH Bách Khoa - ĐHQG-HCM
43 030240240089 Lê Nguyễn Phương Nghi 17/11/2006 DH40HT04 ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
44 031440240007 Nguyễn Thị Lệ Hài 30/01/2006 DH40KD01 X ĐH Công Thương TPHCM
45 030840240166 Nguyễn Thị Khánh Huyền 04/05/2006 DH40KQ01 X ĐH Công Thương TPHCM
46 030840240106 Trần Tấn Thành 07/01/2006 DH40KQ01 ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
47 030840240143 Nguyễn Thị Như Ý 10/05/2006 DH40KQ01 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
48 030840240027 Hồ Nguyễn Ngọc Hân 24/05/2006 DH40KQ02 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
49 030840240164 Dương Thanh Huyền 09/12/2006 DH40KQ03 X ĐH Ngân hàng TP. HCM
50 030840240061 Nguyễn Thị Thuyền My 02/06/2006 DH40KQ03 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
51 030840240155 Nguyễn Văn Đạt 05/09/2005 DH40KQ04 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
52 030840240156 Nguyễn Mỹ Đình 27/08/2006 DH40KQ04 ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
53 030540240081 Nguyễn Thị Yến Nhi 11/08/2006 DH40KT01 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
54 030540240026 Cao Thị Quỳnh Giao 11/02/2006 DH40KT02 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
55 030540240067 Nguyễn Bảo Nghi 18/09/2006 DH40KT02 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
56 030540240196 Nguyễn Diệu Thu 05/11/2006 DH40KT02 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
57 030540240064 Lê Thị Tuyết Ngân 18/05/2006 DH40KT03 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
58 030540240201 Phan Thị Cẩm Tú 11/12/2006 DH40KT03 X X ĐH Công Nghệ Kỹ Thuật TP.HCM, IIG Việt Nam
59 030540240038 Nguyễn Thị Minh Hiếu 07/08/2006 DH40KT04 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
60 030540240063 Phạm Hồ Khánh My 04/07/2006 DH40KT04 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
61 030540240178 Lê Thị Trà My 05/03/2006 DH40KT04 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
62 030740240187 Huỳnh Thị Ngọc Trâm 15/01/2006 DH40LK03 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
63 031140240027 Hồ Thanh Hiền 23/08/2006 DH40MK01 ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
64 031140240010 Trương Khánh Linh 16/09/2006 DH40MK01 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
65 031140240043 Hoàng Thị Tường Vy 19/06/2006 DH40MK01 ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
66 030340240126 Mai Tuyết Nhi 19/12/2006 DH40QT01 X X ĐH Công Nghệ Kỹ Thuật TP.HCM, IIG Việt Nam

STT MÃ SV HỌ VÀ                       TÊN NGÀY
SINH

LỚP SH CHỨNG CHỈ NƠI CẤP GHI
CHÚN.cao C.bản IC3 Mos AI

2

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



67 030340240062 Lê Thị Thu Huyền 29/05/2006 DH40QT02 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
68 030340240152 Nông Trường Sinh 28/03/2006 DH40QT02 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
69 030340240011 Nguyễn Thị Lan Anh 22/02/2006 DH40QT03 X Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
70 030340240025 Võ Thị Thùy Dung 20/04/2006 DH40QT03 X X ĐH Công Nghệ Kỹ Thuật TP.HCM, IIG Việt Nam
71 030340240232 Lê Thị Bảo Ngân 10/03/2006 DH40QT03 X X ĐH Ngân hàng TP HCM, IIG Việt Nam
72 030340240150 Nguyễn Hoàng Thư Sang 07/07/2006 DH40QT03 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
73 030340240153 Văn Hoàng Sơn 18/06/2006 DH40QT03 ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
74 030340240236 Vũ Đức Tân 25/02/2006 DH40QT03 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
75 030340240160 Nguyễn Thị Thanh Thảo 31/03/2006 DH40QT03 ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
76 030340240036 Nguyễn Thành Đạt 15/02/2006 DH40QT04 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
77 030340240071 Nguyễn Thị Ngọc Lam 10/01/2006 DH40QT04 X ĐH Bách Khoa - ĐHQG-HCM
78 030340240180 Hoàng Cao Bảo Tín 26/08/2006 DH40QT04 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
79 030340240184 Lê Thùy Trang 09/09/2006 DH40QT04 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
80 030340240207 Thân Văn Việt 09/08/2006 DH40QT04 X ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM
81 030541250094 Đặng Thiên Phúc 25/12/2007 DH41ACC01 X XĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, ĐH Ngân hàng TP HCM
82 031641250054 Nguyễn Minh Trường 04/01/2001 DH41AUD01 X X ĐH Ngân hàng TP. HCM
83 030141250008 Nguyễn Phương Anh 03/01/2007 DH41DC01 X X X ĐH Ngân hàng, IIG Việt Nam
84 030141250070 Huỳnh Võ Thanh Hằng 31/07/2007 DH41DC02 X XĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, ĐH Ngân hàng TP HCM
85 030141250219 Nguyễn Thị Quỳnh Như 12/05/2007 DH41DC04 X X X ĐH Ngân hàng, IIG Việt Nam
86 030241250052 Nguyễn Gia Huy 10/10/2007 DH41HT03 X X X ĐH Ngân hàng, IIG Việt Nam

Tổng 86 sinh viên./.
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